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DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

I. ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Quê quán Nơi ở hiện nay

Ngày tháng
tham gia

TNXP

Ngày tháng
HTNV Đơn vị TNXP

Tổng thời gian
tham gia

TNXP đề nghị
xét khen
thưởng

Giấy tờ minh chứng 

1 Bà Trần Thị Tuyết 1945

xã Đắc Sơn,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đắc Thắng,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
01/1966

tháng
01/1969

C914-đội N91-
P11 3 năm

Quyết định chi trả trợ cấp một
lần, trợ cấp hàng tháng đối với
TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ
trong kháng chiến số 1650/QĐ-
UB ngày 18/7/2003 của UBND
tỉnh Thái Nguyên; Giấy chứng

nhận tặng kỷ niệm chương
TNXP

2 Ông: Trần Hiển
Trìu 1953

xã Đắc Sơn,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Tam Sơn,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 3/1972 tháng 7/1975 N91-C912 3 năm 4 tháng

Quyết định chi trả trợ cấp một
lần, trợ cấp hàng tháng đối với
TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ
trong kháng chiến số 244/QĐ-

UB ngày 27/01/2003 của
UBND tỉnh Thái Nguyên; Giấy

chứng nhận tặng kỷ niệm
chương TNXP

3 Bà: Vũ Thị Xuân 04/04/1952

xã Châu Giang,
huyện Duy Tiên,
tỉnh Hà Nam nay
là phường Duy
Tân, tỉnh Ninh

Bình

TDP Đắc Hiền,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
01/1972 tháng 9/1975

Đội 572,
TNXP chống

Mỹ
3 năm 8 tháng

Giấy chứng nhận tặng kỷ niệm
chương TNXP; Huy chương

kháng chiến hạng nhì

4 Ông: Quan Văn
Lương 1937

xã Đắc Sơn,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Tam Sơn,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 6/1959 tháng 7/1968 C19 đường
sắt 9 năm 1 tháng

Quyết định chi trả trợ cấp một
lần, trợ cấp hàng tháng đối với
TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ
trong kháng chiến số 244/QĐ-

UB ngày 27/01/2003 của
UBND tỉnh Thái Nguyên; Giấy

chứng nhận tặng kỷ niệm
chương TNXP

5 Ông: Ngô Xuân
Bảng 07/01/1941

xã Đắc Sơn,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đắc Thắng,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 2/1966 tháng 9/1968 C914 Đội
N91 - P11 2 năm 7 tháng Giấy chứng nhận tặng kỷ niệm

chương TNXP

6 Bà: Trần Thị Mịnh 1953

xã Đắc Sơn,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đắc Thắng,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 6/1972 tháng 3/1975 C912-N91 2 năm 9 tháng

Quyết định về việc phê duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu
TNXP số 2019/QĐ-UBND

ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh
Thái Nguyên; Giấy chứng nhận

tặng kỷ niệm chương TNXP

7 Bà: Đào Thị Mai 1951

xã Đắc Sơn,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đắc Hiền,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 7/1969 tháng 8/1974 C912-N91 5 năm 1 tháng

Quyết định về việc phê duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu
TNXP số 2019/QĐ-UBND

ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh
Thái Nguyên; Giấy chứng nhận

tặng kỷ niệm chương TNXP;
Huy chương kháng chiến hạng

Nhì

8 Bà Trần Thị Hữu 08/06/1952

xã Đắc Sơn,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Tam Sơn,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 7/1969 tháng 9/1972 C22-N91-912 3 năm 2 tháng

Quyết định chi trả trợ cấp một
lần, trợ cấp hàng tháng đối vưới
TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ
trong kháng chiến số 1650/QĐ-

UBND ngày 18/7/2003 của
UBND tỉnh Thái Nguyên; Giấy

chứng nhận tặng Kỷ niệm
chương TNXP; Huy chương

kháng chiến hạng nhì

9 Bà Nguyễn Thị Hợi 13/10/1947

xã Tề Lỗ, huyện
Yên Lạc, tỉnh

Vĩnh Phúc nay là
xã Tề Lỗ, tỉnh

Phú Thọ

TDP Ba Hàng 1,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
11/1966  tháng 1/1969 103 Yên Bái 2 năm 2 tháng

Quyết định nghỉ hưởng BHXH
số 174 ngày 7/6/1989 của

UBND huyện Phổ Yên; Giấy
chứng nhận tặng kỷ niệm

chương cựu TNXP

10 Ông Nguyễn Đăng
Thoa 06/06/1942

xã Đồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Thái Nguyên
nay là phường
Vạn Xuân, tỉnh
Thái Nguyên

TDP Yên Trung,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 6/1960 tháng 3 năm
1965

H100-C4
Thái Nguyên 4 năm 9 tháng

Quyết định nghỉ hưởng BHXH
số 174 ngày 10/10/1993 của
Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc

Thái; Giấy chứng nhận tặng kỷ
niệm chương cựu TNXP

11 Bà: Nguyễn Thị Mễ 18/02/1948

xã Đồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Thái Nguyên
nay là phường
Vạn Xuân, tỉnh
Thái Nguyên

TDP Yên Ninh,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Tháng
11/1966 Tháng 5/1971 N91-C912-

P11 4 năm 7 tháng
Quyết định nghỉ hưởng BHXH
số 236 ngày 20/09/1989 của Xí

nghiệp dịch vụ đời sống
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12 Bà Nguyễn Thị
Thanh Năm 29/08/1945

xã Đắc Sơn,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Yên Trung,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

 tháng
01/1966 

tháng
12/1968

N91-C912-
P11 3 năm

Quyết định nghỉ hưởng BHXH
số 162/QĐ-BHXH ngày

6/02/2001 của BHXH tỉnh Thái
Nguyên, Quyết định điều chỉnh
thông tin về nhân thân trong hồ
sơ hưởng BHXH hàng tháng;

Giấy chứng nhận tặng kỷ niệm
chương TNXP

13 Bà Nguyễn Thị
Bốn 08/10/1952

xã Đông Cao,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Trung
Thành, tỉnh Thái

Nguyên

Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên tháng 4/1968 tháng

10/1971 C912-N91 3 năm 6 tháng

Quyết định về việc phê duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu

TNXP số 49/QĐ-UBND ngày
8/01/2009 của UBND tỉnh Thái

Nguyên

14 Bà Nguyễn Thị
Nghệ 10/02/1950

phường Quan
Triều, thành phố
Thái Nguyên nay
là phường Quang
Triều, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đồng Quán,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 7/1967 tháng
10/1970 C912-N91 3 năm 5 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP ngày

17/03/2025 kèm theo Quyết
định về việc phê duyệt trợ cấp
khó khăn đối với cựu TNXP số
49/QĐ-UBND ngày 8/01/2009
của UBND tỉnh Thái Nguyên

15 Bà Phạm Thị Hiền 01/01/1948

xã Phú Đình,
huyện Định Hoá,
tỉnh Thái Nguyên

nay là xã Phú
Đình, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Yên Trung,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
01/1966

tháng
10/1970 C912-N92 4 năm 9 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP ngày

17/03/2025 kèm theo Quyết
định về việc phê duyệt trợ cấp
khó khăn đối với cựu TNXP số
49/QĐ-UBND ngày 8/01/2009
của UBND tỉnh Thái Nguyên

16 Bà Ngô Thị Tâm 01/01/1953

xã Tân Khánh,
huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định
nay là xã Minh
Tân, tỉnh Ninh

Bình

TDP Đồng Quán,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 6/1972 tháng 4/1975 C915-N91 2 năm 11
tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP ngày

17/03/2025 kèm theo Quyết
định về việc phê duyệt trợ cấp
khó khăn đối với cựu TNXP số
49/QĐ-UBND ngày 8/01/2009
của UBND tỉnh Thái Nguyên

17 Bà Phạm Thị Hiền 30/09/1951

xã Đồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Thái Nguyên
nay là phường
Vạn Xuân, tỉnh
Thái Nguyên

TDP Đại Thành,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
05/1972

tháng
04/1975 913-Đội 91 2 năm 11

tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP ngày

17/03/2025 kèm theo Quyết
định về việc phê duyệt trợ cấp
khó khăn đối với cựu TNXP số
49/QĐ-UBND ngày 8/01/2009
của UBND tỉnh Thái Nguyên

18 Ông Hà Đình Đảm 12/12/1932

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Vân Hồng,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng 8/1953 tháng
10/1955 C38 2 năm 2 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2009 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc phế duyệt trợ

cấp khó khăn đối với cựu
TNXP

19 Ông Nguyễn Văn
Quần 10/02/1935

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đông Quang
Hồng, Phường Phổ

Yên, tỉnh Thái
Nguyên

tháng
12/1953

tháng
12/1956 C38 3 năm

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2009 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc phế duyệt trợ

cấp khó khăn đối với cựu
TNXP; Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP

20 Bà Trần Thị Duyên 30/04/1947

xã Tân Phú,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Trung
Thành, tỉnh Thái

Nguyên

Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
11/1966

tháng
10/1970

Đại đội 911,
đội 91

3 năm 11
tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 2019/QĐ-UBND ngày
20/8/2009 của UBND tỉnh Thái
Nguyên về việc phế duyệt trợ

cấp khó khăn đối với cựu
TNXP; Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP

21 Bà: Hà Thị Am 01/07/1950

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Mãn Chiêm,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Tháng
11/1966 Tháng 3/1971 Đại đội 912

Đội TNXP 91
4 năm 11

tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu

TNXP

22 Bà Phạm Thị Dân 09/02/1948

xã Yên Thọ,
huyện Yên Định,
tỉnh Thanh Hoá
nay là phường
Quý Lộc, tỉnh

Thanh Hoá

Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên tháng 7/1965 tháng 3/1969 Đội 87 C4207

Thanh Hoá 3 năm 8 tháng
Quyết định hưởng BHXH ngày
30/6/1989 của Nhà máy toa xe

Lương Sơn

23 Bà Lê Thị Xuyến 25/03/1945

xã Vũ Công,
huyện Kiến

Xương, tỉnh Thái
Bình nay là xã
Hồng Vũ, tỉnh

Hưng Yên

TDP Vân Thượng,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Tháng
12/1965

 Tháng
12/1969

Đội 87 Đại
đội 894 4 năm

Giấy chứng nhận hoàn thành
nhiệm vụ của Đội TNXP chống
Mỹ cứu nước, Giấy chứng nhận

thưởng Huân chương kháng
chiến hạng Ba; Lý lịch đảng

viên
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24 Bà Phạm Thị
Thanh 27/02/1952

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đông Quang
Hồng, Phường Phổ

Yên, tỉnh Thái
Nguyên

tháng 7/1969 tháng
12/1972

P11 C912
N91 3 năm 5 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 244/QĐ-UBND ngày
27/01/2003 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu

TNXP

25 Bà Trần Thị Thuyết 10/01/1956

xã Cẩm Vân ,
huyện Cẩm Thuỷ,
tỉnh Thanh Hoá
nay là xã Cẩm

Vân, tỉnh Thanh
Hoá

Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
01/1972

tháng
12/1974 C866 XH 2 năm 11

tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu

TNXP

26 Ông Dương Quyết
Tiến 13/07/1938

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
11/1959

tháng
10/1962

CT2 Đông
Anh - Thái

Nguyên
3 năm

Lý lịch đảng viên; Đơn xác
nhận hai năm sinh là cùng một

người;  QĐ số 2019/QĐ-UBND
ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh
Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu

TNXP

27 Ông Dương Văn
Bốn 1930

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
01/1953 tháng 4/1957 C212-Đèo

Khế 4 năm

Quyết định số 706/QĐ-UBND
ngày 07/04/2003 của UBND
tỉnh Thái Nguyên về việc phế
duyệt trợ cấp khó khăn đối với
cựu TNXP; giấy chứng nhận
tặng kỷ niệm chương TNXP

28 Ông Dương Văn
Chinh 20/05/1945

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDp Vân Hồng,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
10/1964

tháng
12/1968 C912-N91 4 năm 2 tháng Lý lịch đảng viên năm 1975

29 Ông Đinh Xuân
Điểm 02/03/1939

xã Đồng Lương,
huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định
nay là xã Hiển

Khánh, tỉnh Ninh
Bình

Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên tháng 7/1959 Tháng

10/1962 382 3 năm 3 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu
TNXP; Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP

30 Ông Hà Văn Dò 10/10/1949

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDp Mãn Chiêm,
Phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

tháng
11/1966 tháng 8/1970 C912-N91 3 năm 9 tháng

Quyết định về việc phê duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu

TNXP số 49/QĐ-UBND ngày
8/01/2009 của UBND tỉnh Thái
Nguyên; QĐ trợ cấp một lần đối

với người có thành tích tham
gia kháng chiến; Giấy chứng
nhận tặng kỷ niệm chương

TNXP; Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh

31 Bà Nguyễn Thị
Xuất 07/06/1951

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đông Quang
Hồng, Phường Phổ

Yên, tỉnh Thái
Nguyên

tháng
11/1966  tháng 6/1971 C912-N91 4 năm 7 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
15/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu
TNXP; lý lịch đảng viên năm

1994; Huy chương kháng chiến
hạng Nhì

32 Ông Hà Xuân Thuỷ 05/10/1952

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Mãn Chiêm,
phường Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên

Tháng 7/1969 tháng
10/1972

C912-N91-
P11 3 năm 3 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo Bản
quá trình đóng bảo hiểm xã hội

ông Hà Xuân Thuỷ

33 Bà Phạm Thị Tâm 03/10/1952

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Đông Quang
Hồng, phường Phổ

Yên, tỉnh Thái
Nguyên

Tháng 9/1969 tháng 9/1972 C912-N91 3 năm

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu
TNXP; Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP

34 Bà Trần Thị Cậy 30/10/1951

xã Hoàng Nam,
huyện Nghĩa

Hưng, tỉnh Nam
Định nay là xã

Đồng Thịnh, tỉnh
Ninh Bình

Phường Phổ Yên, tỉnh
Thái Nguyên tháng 2/1966 tháng 12/1970 C911-N91 4 năm 10

tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu
TNXP; Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP

35 Bà Trần Thị Tình 10/10/1945

xã Xuân Phổ,
huyện Nghi Xuân,
tỉnh Hà Tĩnh nay là

xã Đan Hải, tỉnh
Hà Tĩnh

TDP Đông Quang
Hồng, Phường Phổ

Yên, tỉnh Thái
Nguyên

tháng 9/1965 tháng 10/1968 Công trình 12A
Bình Trị Thiên 3 năm 1 tháng

Quyết định hưởng BHXH số
1923 ngày 7/12/1987 của Công
ty Xây lắp II; Giấy chứng nhận

tặng kỷ niệm chương TNXP
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36 Bà Dương Thị
Cương 29/09/1949

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Cống Thượng,
phường Phổ Yên, tỉnh

Thái Nguyên
tháng 11/1966 tháng 12/1969 C912-N91 3 năm 1 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo QĐ

số 49/QĐ-UBND ngày
08/01/2009 của UBND tỉnh

Thái Nguyên về việc phế duyệt
trợ cấp khó khăn đối với cựu
TNXP; Giấy chứng nhận tặng

kỷ niệm chương TNXP

37 Bà Chu Thị Lý 10/12/1956

xã Hoằng Đông,
huyện Hoằng Hoá,

tỉnh Thanh Hoá
nay là xã Hoằng

Thanh, tỉnh Thanh
Hoá

TDP Bãi Bông,
phường Phổ Yên, tỉnh

Thái Nguyên
tháng 8/1972 Tháng 6/1975 Đội 293 Quảng

Bình
2 năm 10

tháng

Quyết định nghỉ hưởng BHXH
ngày 22/11/1993; Giấy chứng

nhận TNXP

38 Bà Trần Thị Bích
Thao 1942

xã Vĩnh Lộc,
huyện Can Lộc,

tỉnh Hà Tĩnh nay là
xã Gia Hanh, tỉnh

Hà Tĩnh

TDP Bãi Bông,
phường Phổ Yên, tỉnh

Thái Nguyên
tháng 7/1965 tháng 4/1969

đơn vị 552 P18
tổng đội TNXP
chống Mỹ cứu

nước

3 năm 9 tháng Quyết định nghỉ hưởng BHXH
ngày 26/09/1988

39 Bà Nguyễn Thị Sửu 10/10/1950

Xã Hải Trung,
huyện Hải Hậu,

tỉnh Nam Định nay
là xã Hải Hậu, tỉnh

Ninh Bình

TDP Bãi Bông,
phường Phổ Yên, tỉnh

Thái Nguyên
tháng 01/1968  tháng 01/1973 Đội 230 5 năm

Quyết định nghỉ hưởng BHXH
số 245/QĐ ngày 15/09/1993

của 

40 Bà Trần Thị Tý 20/08/1948

xã Sơn Trường,
huyện Hương Sơn,
tỉnh Hà Tĩnh nay là

xã Hương Sơn,
tỉnh Hà Tĩnh

TDP Bãi Bông,
phường Phổ Yên, tỉnh

Thái Nguyên
tháng 7/1965 tháng 4/1969 Tổng đội 55

đơn vị 558
3 năm 10

tháng

Quyết định nghỉ hưởng BHXH
số 48/CKPY-TC ngày

15/09/1993 của Nhà máy cơ khí
Phổ Yên

41 Bà Nguyễn Thị Loan 10/10/1950

xã Đông Thắng,
huyện Triệu Sơn,
tỉnh Thanh Hoá
nay là xã Đồng

Tiến, tỉnh Thanh
Hoá

TDP Bãi Bông,
phường Phổ Yên, tỉnh

Thái Nguyên
tháng 7/1968 tháng 4/1974 N73-735 Đội

73, Ban 67 6 năm 9 tháng

Giấy chứng nhận TNXP số
16/CN-HCTNXP kèm theo

Quyết định giải quyết chế độ trợ
cấp một lần đối với TNXP số

1660/QĐ-UBND ngày 8/7/2015
của UBND tỉnh

42 Ông Trần Xuân Vinh 03/04/1932

xã Vĩnh Thành,
huyện Yên Thành,
tỉnh Nghệ An nay
là xã Hợp Minh,

tỉnh Nghệ An

TDP Đại Cát, phường
Phổ Yên, tỉnh Thái

Nguyên
tháng 6/1954 tháng 5/1957 293-2931-P31 2 năm 11

tháng

Quyết định hưởng BHXH số
362/HTE ngày 01/11/1989 của

Tổng cục CNQP -Kinh tế

43 Ông Cao Xuân Yến 14/02/1935

xã Diễn Minh,
huyện Diễn Châu,
tỉnh Nghệ An nay
là xã Minh Châu

TDP Đại Cát, phường
Phổ Yên, tỉnh Thái

Nguyên
tháng 7/1954 tháng 5/1957 C301 Đội 34

Điện Biên
2 năm 10

tháng

Quyết định hưởng BHXH số
658/HTEngày 28/11/1983 của

Tổng cục Kỹ thuật

44 Ông Đỗ Minh Lan 11/10/1936

xã Minh Nghĩa,
huyện Nông Cống,

tỉnh Thanh Hoá
nay là xã Nông

Cống, tỉnh Thanh
Hoá

TDP Đại Cát, phường
Phổ Yên, tỉnh Thái

Nguyên
tháng 8/1954 tháng 12/1956 C413 đội 40 2 năm 5 tháng Quyết định nghỉ hưởng BHXH

số 13/THE ngày 04/01/1990

45 Bà Dương Thị
Nguyệt 02/04/1948

xã Hồng Tiến,
huyện Phổ Yên,

tỉnh Bắc Thái nay
là phường Phổ
Yên, tỉnh Thái

Nguyên

TDP Bãi Bông,
phường Phổ Yên, tỉnh

Thái Nguyên
tháng 8/1966 tháng 8/1968

N91-C912 Đội
91 tỉnh Bắc

Thái
2 năm 8 tháng

Quyết định nghỉ hưởng BHXH
số 10/UB ngày 15/12/1989 của

UBND huyện Phổ Yên, tỉnh
Bắc Thái

46 Ông Lê Ngọc
Hoàng 02/10/1948

xã Hải Ninh,
huyện Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hoá
nay là phường
Ngọc Sơn, tỉnh

Thanh Hoá

TDP Bãi Bông,
phường Phổ Yên, tỉnh

Thái Nguyên
tháng 6/1965 tháng

12/1967
N47-Đại đội

110 2 năm 6 tháng

Bản xác nhận quá trình tham
gia BHXH; Quyết định hưởng

chế độ hưu trí số 25/QĐ-BHXH-
CĐCS ngày 2/01/2003 của
BHXH tỉnh Thái Nguyên
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